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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




	KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 
	
	Họ và tên Giáo Viên:  Huỳnh Ngọc Mai  			Môn học : Kỹ thuật số				Lớp dạy :  20C1-TĐH1,2
	Học kỳ : . . .II. . . . . . năm học   2020  -  2021									
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	Số tiết thực hành:	0			Số tiết lý thuyết: 30	

	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết 
lý thuyết
	Số tiết thực hành
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	1
	29/03  ÷  03/04
	2
	
	Bài mở đầu: Tổng quan về Kỹ thuật số 1
Chương 1: Các hệ thống số: Các hệ thống số 1

	2
	05/04  ÷  10/04
	2
	
	Chương 1: Các hệ thống số: Chuyển đổi giữa các hệ thống số 2

	3
	12/04  ÷  17/04
	2
	
	Chương 2: Đại số Boolean và thiết kế mạch Logic
· Đại số Boolean 2

	4
	19/04  ÷  24/04
	2
	
	· Các cổng Logic cơ bản1
· Thiết kế mạch logic 1

	5
	26/04  ÷  01/05
	2
	
	· Thiết kế mạch logic 2

	6
	03/05  ÷  08/05
	2
	
	· Thiết kế mạch logic 1
· Kiểm tra 1

	7
	10/05  ÷  15/05
	2
	
	Chương 3: Mạch tổ hợp: 
· Mạch mã hóa 1
· Mạch giải mã 1

	8
	17/05  ÷  22/05
	2
	
	· Mạch dồn kênh 1
· Mạch phân kênh 1

	9
	24/05  ÷  29/05
	2
	
	· Thiết kế mạch tổ hợp 2

	10
	31/05  ÷  05/06
	2
	
	· Thiết kế mạch tổ hợp 2

	11
	07/06  ÷  12/06
	2
	
	Chương 4: Mạch tuần tự
· Các mạch chốt và Flip-Flop 2

	12
	14/06  ÷  19/06
	2
	
	· Mạch đếm nối tiếp 2

	13
	21/06  ÷  26/06
	2
	
	· Mạch đếm nối tiếp 1
· Kiểm tra 1

	14
	28/06  ÷  03/07
	2
	
	· Mạch ghi dịch 2

	15
	05/07  ÷  10/07
	2
	
	Chương 5: Các mạch số khác
· Mạch chuyển đổi A/D, D/A 1
· Bộ nhớ 1


Ghi chú: GV soạn thành 3 bản: 1 bản nộp P. ĐT, 1 bản lưu tại Khoa, 1 bản tự lưu

		Trưởng Khoa




              Tạ Minh Cường
	
	Trưởng bộ môn




Trần Nguyên Bảo Trân
	
	Ngày     tháng       năm 2021
Giảng viên



Huỳnh Ngọc Mai



